
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn Lớp

1 122463 Nguyễn Hà Bình An 18/05/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

2 124425 Nguyễn Phúc Duy Anh 11/06/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

3 122488 Nguyễn Trúc Anh 12/01/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

4 121035 Phạm Gia Hồng Ánh 14/12/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

5 124444 Nguyễn Đỗ Thiên Bảo 25/02/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

6 124452 Phùng Văn Chức 24/07/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

7 121797 Nguyễn Huỳnh Danh 28/04/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

8 124499 Lý Mỹ Duyên 11/01/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

9 104079 Trịnh Minh Đức 06/08/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

10 121849 Nguyễn Ngọc Hải 14/01/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

11 122628 Lê Trọng Hiếu 08/12/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

12 10A10 Đinh Trí Hoàng 12/06/2007 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

13 102906 Nguyễn Gia Huy 11/12/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

14 124573 Nguyễn Quốc Huy 11/01/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

15 102918 Nguyễn Thị Hồng Huyên 14/10/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

16 124579 Đinh Thị Khánh Huyền 29/12/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

17 103594 Phạm Thị Thu Hương 13/07/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

18 121940 Lương Tuấn Khang 08/01/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

19 103624 Trần Phan Đăng Khoa 06/03/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

20 10A10 Lê Hoàng Anh Khoa 10/10/2007 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

21 121273 Nguyễn Hoàng Ngọc Linh 23/07/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

22 123448 Nguyễn Thùy Linh 26/09/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

23 124636 Nguyễn Phi Long 30/10/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

24 123491 Đỗ Thảo My 14/10/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

25 124669 Phạm Thị Thúy Nga 06/04/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

26 103717 Nguyễn Phúc Thảo Nguyên 13/05/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

27 103191 Nguyễn Thị Kim Phụng 17/07/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

28 124795 Trần Bình Tài 22/05/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

29 103817 Lê Nguyễn Nhật Tâm 16/01/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

30 124888 Ngô Minh Tiến 21/04/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

31 121639 Đào Tuấn Tú 21/07/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

32 124935 Trần Anh Tuấn 25/07/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

33 124941 Nguyễn Ngọc Cát Tường 18/09/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

34 103246 Phạm Nguyễn Minh Thắng 24/09/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

35 123678 Vương Ngọc Minh Thi 16/05/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

36 124830 Nguyễn Ngọc Bảo Thi 11/08/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

37 121532 Lê Phước Thịnh 17/10/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

38 103862 Đinh Nguyên Thuật 02/06/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

39 122359 Lý Thị Huyền Trang 20/01/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

40 144798 Đỗ Cao Trình 12/12/2006 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

41 122407 Trần Khánh Uyên 01/01/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

42 104574 Nguyễn Thị Thảo Vi 01/06/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

43 121705 Phạm Thị Xuân 25/12/2007 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

44 121709 Lê Nữ Hoàng Yến 07/03/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1

45 124979 Cao Thị Hoàng Yến 10/01/2008 KHTN-1(Lí, Hóa, Sinh, Tin) 10A1
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